
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

1 Nguyễn Tuyết Nhung x 025009730 21/04/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

2 Nguyễn Thành Công x 072084001334 01/03/2016
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú, 
DLQG về dân cư

29 Đạt

3 Trần Thị Tiểu Thuyết x 221105439 03/09/2014
Công an tỉnh Phú 

Yên
29 Đạt

4 Châu Ngọc Thu x 023914348 11/09/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

5 Nguyễn Thị Minh Thi x 079194006843 14/08/2018
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú, 
DLQG về dân cư

25 Đạt

6
Nguyễn Tam Hiếu 
Đức

x 272728554 15/12/2014
Công an tỉnh Đồng 

Nai
27 Đạt

7 Lê Duy Phát x 024349399 28/02/2005
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt
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8 Nguyễn Minh Quốc x 056078000120 29/06/2018
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú, 
DLQG về dân cư

29 Đạt

9 Trần Văn Tuấn x 023987786 09/10/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

10
Trần Nguyễn Yến 
Linh

x 024690407 28/06/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

11 Trần Ngọc Hậu x 251012355 15/11/2011
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
24 Đạt

12 Đặng Văn Huy x 079200015194 27/04/2018
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú, 
DLQG về dân cư

24 Đạt

13
Pham Trần Minh 
Nhật

x 024971429 02/04/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

14
Hoàng Thị Thanh 
Quý

x 026073418 10/09/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

15 Đỗ Quang Tú x 024512676 20/04/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

16 Trương Bá Tùng x 022815549 28/11/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
25 Đạt

17 Trần Thanh Bình x 241735981 01/06/2015
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
22

Không 
đạt

18
Nguyễn Thị Bảo 
Phương

x 079196006627 27/08/2018
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú, 
DLQG về dân cư

22
Không 

đạt
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19
Nguyễn Thị Hương 
Lan

x 212249063 23/12/2004
Công an tỉnh 
Quảng Ngãi

30 Đạt

20 Trần Hiếu Thiện x 264484083 11/10/2013
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
28 Đạt

21 Lê Nhật Hạ x 025206560 22/10/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

22
Trần Vi Phương 
Uyển

x 026005901 30/03/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
25 Đạt

23 Phan Liên Bình Kha x 079093002868 25/08/2016
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú, 
DLQG về dân cư

30 Đạt

24 Phạm Hữu Nghĩa x 212838169 07/06/2016
Công an tỉnh 
Quảng Ngãi

28 Đạt

25 Bùi Thị Yến Trinh x 272762550 03/07/2015
Công an tỉnh Đồng 

Nai
29 Đạt

26 Trần Mai Xuân x 024239684 06/08/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

27
Lương Thụy Minh 
Yến

x 285132902 19/05/2015
Công an tỉnh Bình 

Phước
29 Đạt

28 Thân Thị Bích Hằng x 025101309 06/03/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

quận Gò Vấp VIỆT NAM
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29
Lương Thị Tuyết 
Nhung

x 271228783 25/09/2008
Công an tỉnh Đồng 

Nai
29 Đạt

30
Nguyễn Thuỵ Bích 

Huyền
X 025468370 27/03/2011

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
24 Đạt

31
Nguyễn Thị Quỳnh 

Như
X 231314925 13/01/2017 Công an tỉnh Gia Lai 29 Đạt

32 Bùi Xuân Cảnh X 187328665 05/12/2010
Công an tỉnh Nghệ 

An
28 Đạt

33 Nguyễn Thị Thu Đông X 311965803 28/05/2015
Công an tỉnh Tiền 

Giang
30 Đạt

34 Lê Thị Kim Loan X 312317735 15/10/2011
Công an tỉnh Tiền 

Giang
29 Đạt

35 Lê Thị Yến Nhi X 321730515 19/08/2013
Công an tỉnh Bến 

Tre
27 Đạt

36 Phan Thanh Hương X 251063406 09/12/2012
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
28 Đạt

37 Huỳnh Thị Diễm My X 385827277 15/02/2017
Công an tỉnh Bạc 

Liêu
29 Đạt

38 Đào Công Thành X 025506372 15/08/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt
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39 Nguyễn Thị Huy Hài X 092194002111 08/05/2018

Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân 
30 Đạt

40 Trần Thị Thu Hạnh X 215342690 23/01/2017
Công an tỉnh Bình 

Định
25 Đạt

41 Lê Thị Kim Chi X 089186000314 09/10/2017

Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân 
23

Không 
đạt

42 Lý Đông Thành X 079099004639 31/10/2016

Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân 

cư

26 Đạt

43 Thiều Quang Dưỡng X 250817011 10/03/2015
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
24 Đạt

44 Bùi Trúc Anh X 025553211 02/03/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

45
Nguyễn Phương Thảo 

Nhi
X 025868813 20/03/2014

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
23

Không 
đạt

46 Từ Quốc Cường X 225548574 01/04/2010
Công an tỉnh Khánh 

Hòa
28 Đạt

47 Trần Thế Anh X 272563151 24/07/2012
Công an tỉnh Đồng 

Nai
23

Không 
đạt

48 Nguyễn Văn Hậu X 301570275 08/06/2011
Công an tỉnh Long 

An
29 Đạt

49 Phạm Hồng Phi X 025919205 23/06/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt
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50 Nguyễn Ngọc Thương X 025452460 16/03/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

51 Lê Thị Tuyết Nga X 024067400 30/06/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
22

Không 
đạt

52
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy
X 079300000594 21/01/2016

Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân 
27 Đạt

53 Đàm Dương Ngọc Hân X 025624220 07/05/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

54 Lê Thị Hoa X 174634208 21/10/2015
Công an tỉnh Thanh 

Hóa
28 Đạt

55 Nguyễn Hữu Đại X 079091006394 27/06/2017

Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân 
27 Đạt

56 Trần Thị Phương Hảo X 001182021108 07/03/2017

Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân 
29 Đạt

57 Tôn Thất Huy Cường X 024568475 07/02/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

58 Lê Hữu Nam X 272057603 10/01/2015
Công an tỉnh Đồng 

Nai
24 Đạt

59 Nguyễn Hoài Vũ X 025141300 12/08/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

60 Nguyễn Văn Thanh X 352137914 14/07/2017
Công an tỉnh An 

Giang
25 Đạt

Số 72 Lê Thánh 
Tôn, phường 

Bến Nghé, Quận 
1

CHI NHÁNH 
THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 
CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP 
VINCOMMERC

E



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

61
Phạm Nguyễn Phượng 

Nghi
X 312198946 11/08/2008

Công an tỉnh Tiền 

Giang
27 Đạt

62 Nguyễn Thị Ngọc Như X 024910744 03/03/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

63 Nguyễn Thị Kim Oanh X 261271460 27/05/2010
Công an tỉnh Bình 

Thuận
26 Đạt

64 Nguyễn Thị Cẩm Tiên X 352474394 20/11/2013
Công an tỉnh An 

Giang
27 Đạt

65 Cao Thị Yến Duyên X 024810512 10/10/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

66 Nguyễn Thị Hồng Mai X 321587724 23/02/2018
Công an tỉnh Bến 

Tre
29 Đạt

67 Phạm Thị Kim Thoa X 212566021 12/02/2018
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
29 Đạt

68 Nguyễn Thị Thúy Vy X 212573994 11/07/2012
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
27 Đạt

69 Đỗ Xuân Vinh X 025966965 25/10/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
26 Đạt

70 Phạm Thị Thanh Tình X 212577042 19/05/2014
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
28 Đạt
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71 Nguyễn Thị Trang X 152245695 01/07/2014
Công an tỉnh Thái 

Bình
30 Đạt

72 Lê Thị Tương X 197423591 21/06/2017
Công an tỉnh Quảng 

Trị
28 Đạt

73 Nguyễn Tùng Dương X 038200001432 06/07/2016

Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân 

cư

28 Đạt

74
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
X 215463506 02/07/2013

Công an tỉnh Bình 

Định
26 Đạt

75 Đinh Văn Phu X 034096003133 28/02/2017

Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân 
27 Đạt

76 Trương Thị Tường Vy X 221486110 25/11/2016
Công an tỉnh Phú 

Yên
28 Đạt

77 Huỳnh Thị Hồng Viên X 221374170 24/11/2011
Công an tỉnh Phú 

Yên
26 Đạt

78 Kiều Thị Thu Hiền X 025876918 23/02/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

79 Vũ Thuỵ Nguyên Hân X 025841744 05/06/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt
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